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PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HOÁ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH.
	STT
	Mã TTHC
(CSDLQG)
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT  KHIẾU NẠI 
	

	1
	2.001928
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
	1

	2
	2.001924
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh
	10

	II. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	

	1
	1.005459
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
	17

	III. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
	

	1
	2.002175
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
	32

	III. LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƯ
	

	1
	2.001899
	Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh
	41


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN.
	STT
	Mã TTHC
(CSDLQG)
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
	

	1
	2.001927
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
	4

	2
	2.001920
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện
	14

	II. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	

	1
	2.002186
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện
	22

	III. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN 
	

	1
	2.002174
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện
	35

	III. LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƯ
	

	1
	2.001879
	Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện
	47



III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ.

	STT
	Mã TTHC
(CSDLQG)
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  
	

	1
	2.001925
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
	7

	II. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
	

	1
	1.005460
	Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
	27

	III. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
	

	1
	2.001909
	Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
	39

	III. LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƯ
	

	1
	2.001801
	Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
	52








	
IV. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HOÁ DÙNG CHUNG (TỈNH-HUYỆN-XÃ)

	STT
	Mã TTHC
(CSDLQG)
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
	

	1
	2.001790
	Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập
	57

	2
	2.001907
	thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	59

	3
	2.001905
	thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
	63

	4
	2.001798
	Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
	65

	5
	2.001797
	Thủ tục thực hiện việc giải trình
	67





